
Cục nhập cảnh 

HỒ SƠ CÁ NHÂN  

1.  Quốc tịch:                   2.Tên:                                                    

3.  Ngày tháng năm sinh: ngày    tháng    năm               4.  Giới tính:  Nam /  Nữ   

5. Địa chỉ:                                                                        

6. Tình trạng hôn nhân :  Độc thân / Đã lập gia đình  (Tên của vợ/chồng:                  ) 

7. Gia Đình (trang tiếp theo) 

8. Quá trình đào tạo : 

Tên trường             Địa chỉ                   Ngày nhập học – Ngày tốt nghiệp 

  (1)                                                                             

  (2)                                                                             

  (3)                                                                             

  (4)                                                                             

  (5)                                                                             

  (6)                                                                             

9. Học tiếng Nhật 

     Tên trường             Địa chỉ                   Ngày nhập học – Ngày tốt nghiệp 

  (1)                                                                             

  (2)                                                                             

10. Nghề Nghiệp: 

      Tên công ty         Nghề nghiệp            Địa chỉ           Thời gian làm việc 

  (1)                                                                             

  (2)                                                                             

11. Thời gian đã sống ở Nhật Bản  

Ngày nhập cảnh    Ngày rời khỏi Nhật Bản   Tình trạng Visa          Mục đích 

   (1)                                                                            

  (2)                                                                            

   (3)                                                                            



GIA ĐÌNH 

 

Mối quan hệ Tên đầy đủ Ngày tháng năm sinh Nghề nghiệp Nơi ở hiện tại 

Bố        /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

Mẹ      /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

      /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

     /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

      /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

     /      /      

Ngày  tháng  năm 

  

       /      /      

Ngày  tháng  năm 

  



12. Mục đích đi học 

                                                                                 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

13. Kế hoạch sau khi học tiếng Nhật 

□ Học tiếp tại Nhật Bản   □ Bắt đầu làm việc tại Nhật Bản   □ Kế hoạch khác  

(1) Tên Trường:                                                                 

Lĩnh vực học tập:                                                              

(2) Tên công ty:                                                                  

Địa chỉ:                                 Lĩnh vực hoạt động:                     

(3) Kế hoạch khác                                                                        

                                                                                

 

Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

Ngày    tháng    năm         

Chữ ký của người nộp đơn:                                              


